
STT Lớp HP Tên HP Số TC Bậc ĐT Hệ ĐT Khoa chủ quản Lớp SV HT Thi #SV dự thi Giờ BĐ Thứ Ngày thi

1 2021702031501 Mô hình ứng dụng trong kinh doanh quốc tế 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Thương mại  CLC_18DTM01 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Sáu 10/09/2021

2 2021111013102 Kinh tế vi mô 1 3.00 Đại học Chính quy Khoa Kinh tế - Luật  20DKS02 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Sáu 10/09/2021

3 2021101071002 Kinh tế vi mô 2 3.00 Đại học Chính quy Khoa Kinh tế - Luật  20DKB02 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Sáu 10/09/2021

4 2021101003308 Quản trị học 3.00 Đại học Chính quy Khoa Quản trị kinh doanh  20DQT06 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Sáu 10/09/2021

5 2021702048101 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Kinh tế - Luật  CLC_20DKT01
Nộp Tiểu luận/Bài tập nhóm online 

(MS.Teams)
1 18h00 Thứ Sáu 10/09/2021

6 2021702001621 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Lý luận chính trị  CLC_19DNH03
Nộp Tiểu luận/Bài tập nhóm online 

(MS.Teams)
1 18h00 Thứ Bảy 11/09/2021

7 2021702001639 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Lý luận chính trị  CLC_19DTM06
Nộp Tiểu luận/Bài tập nhóm online 

(MS.Teams)
1 18h00 Thứ Bảy 11/09/2021

8 2021101104001 Semantics (Ngữ nghĩa học) 2.00 Đại học Chính quy Khoa Ngoại ngữ  18DTA01 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Bảy 11/09/2021

9 2021101104002 Semantics (Ngữ nghĩa học) 2.00 Đại học Chính quy Khoa Ngoại ngữ  18DTA02 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Bảy 11/09/2021

10 2021101020102 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3.00 Đại học Chính quy Khoa Tài chính - Ngân hàng  19DQT2; 19DQT4 Trực tuyến trên MS.Teams 4 18h00 Thứ Bảy 11/09/2021

11 2021101020105 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3.00 Đại học Chính quy Khoa Tài chính - Ngân hàng  19DBH3 Trực tuyến trên MS.Teams 4 18h00 Thứ Bảy 11/09/2021

12 2021101020106 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3.00 Đại học Chính quy Khoa Tài chính - Ngân hàng  19DDA Trực tuyến trên MS.Teams 4 18h00 Thứ Bảy 11/09/2021

13 2021101020104 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3.00 Đại học Chính quy Khoa Tài chính - Ngân hàng  19DBH2 Trực tuyến trên MS.Teams 3 18h00 Thứ Bảy 11/09/2021

14 2021301091001 Kỹ năng Tìm việc 1.00 Đại học Liên thông Đại học chính quy Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng  LTDH14KQ1 Vấn đáp trực tuyến 1 08h00 Chủ Nhật 12/09/2021

15 2021101091006 Kỹ năng Tìm việc 1.00 Đại học Chính quy Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng  19DDA Vấn đáp trực tuyến 1 08h00 Chủ Nhật 12/09/2021

16 2021101090301 Business Communication Skills 2 2.00 Đại học Chính quy Khoa Ngoại ngữ  18DTA01 Trực tuyến trên MS.Teams 3 08h00 Chủ Nhật 12/09/2021

17 2021101090303 Business Communication Skills 2 2.00 Đại học Chính quy Khoa Ngoại ngữ  18DTA03 Trực tuyến trên MS.Teams 2 08h00 Chủ Nhật 12/09/2021

18 2021101008809 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm 3.00 Đại học Chính quy Khoa Tài chính - Ngân hàng  19DTX Trực tuyến trên MS.Teams 1 08h00 Chủ Nhật 12/09/2021

19 2021702004508 Kinh tế lượng 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Kinh tế - Luật  CLC_19DTM06
Nộp Tiểu luận/Bài tập nhóm online 

(MS.Teams)
1 08h00 Chủ Nhật 12/09/2021

20 2021702004512 Kinh tế lượng 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Kinh tế - Luật
 CLC_19DTM01; 

CLC_19DTM02

Nộp Tiểu luận/Bài tập nhóm online 

(MS.Teams)
1 08h00 Chủ Nhật 12/09/2021

21 20227085024501 Tiếng Anh 2 3.00 Cao đẳng Chương trình chất lượng cao Khoa Ngoại ngữ  LOPONTAP Trực tuyến trên MS.Teams 1 10h00 Chủ Nhật 12/09/2021

22 2021702004414 Nguyên lý kế toán 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Kế toán - Kiểm toán  CLC_20DTC06 Trực tuyến trên MS.Teams 1 10h00 Chủ Nhật 12/09/2021

23 20211010879102 Tin học ứng dụng trong kế toán 3.00 Đại học Chính quy Khoa Công nghệ thông tin  18DKT1 Trực tuyến trên MS.Teams 2 10h00 Chủ Nhật 12/09/2021

24 2021101091107 Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp 1.00 Đại học Chính quy Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng  19DHQ1 Vấn đáp trực tuyến 1 13h00 Chủ Nhật 12/09/2021

25 2021101084501 Kỹ năng Tư duy sáng tạo 1.00 Đại học Chính quy Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng  19DAC1 Vấn đáp trực tuyến 1 13h00 Chủ Nhật 12/09/2021

26 20227085044501 Tiếng Anh 4 3.00 Cao đẳng Chương trình chất lượng cao Khoa Ngoại ngữ  LOPONTAP Trực tuyến trên MS.Teams 1 13h00 Chủ Nhật 12/09/2021

27 2021702044906 Giao dịch thương mại quốc tế 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Thương mại  CLC_19DTM06
Nộp Tiểu luận/Bài tập nhóm online 

(MS.Teams)
1 13h00 Chủ Nhật 12/09/2021

28 2021101081502 Kỹ năng Quản lý thời gian 1.00 Đại học Chính quy Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng  19DAC2 Vấn đáp trực tuyến 1 13h00 Chủ Nhật 12/09/2021

29 2021101070703 Kinh doanh Quốc tế 1 3.00 Đại học Chính quy Khoa Thương mại  19DTM1 Trực tuyến trên MS.Teams 1 13h00 Chủ Nhật 12/09/2021

30 2021101070301 Kiểm toán hoạt động 3.00 Đại học Chính quy Khoa Kế toán - Kiểm toán  18DAC2 Trực tuyến trên MS.Teams 1 13h00 Chủ Nhật 12/09/2021

31 2021702015323 Anh văn 4 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Ngoại ngữ  CLC_19DQT02 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Hai 13/09/2021

32 2021702015302 Anh văn 4 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Ngoại ngữ  CLC_19DKS02 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Hai 13/09/2021

33 2021702015324 Anh văn 4 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Ngoại ngữ  CLC_19DQT03 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Hai 13/09/2021

34 2021702015336 Anh văn 4 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Ngoại ngữ  CLC_19DTM03 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Hai 13/09/2021

35 2021702015341 Anh văn 4 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Ngoại ngữ  CLC_19DTM08 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Hai 13/09/2021

36 2021101064611 Interpreting 2 3.00 Đại học Chính quy Khoa Ngoại ngữ  18DTA04 Trực tuyến trên MS.Teams 2 18h00 Thứ Hai 13/09/2021



37 2021702041511 Kế toán quản trị 1 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Kế toán - Kiểm toán  CLC_19DTM06 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Hai 13/09/2021

38 2021702015132 Anh văn 2 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Ngoại ngữ  CLC_20DTC06 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Ba 14/09/2021

39 2021702015123 Anh văn 2 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Ngoại ngữ  CLC_20DQT03 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Ba 14/09/2021

40 2021702015131 Anh văn 2 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Ngoại ngữ  CLC_20DTC05 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Ba 14/09/2021

41 2021702019506 Luật thương mại quốc tế 3.00 Đại học Chương trình chất lượng cao Khoa Thương mại  CLC_19DTM06 Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Ba 14/09/2021

42 2021101084211 Tài chính doanh nghiệp 1 3.00 Đại học Chính quy Khoa Tài chính - Ngân hàng  19DQF Trực tuyến trên MS.Teams 1 18h00 Thứ Ba 14/09/2021


